
Tháng 01 Năm 2021

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO XÃ

Mã đơn vị SDNS: 1081195

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội  Huyện Cam Lộ

-  Phần I

Người

Người phục vụ

Số tiềnSố tiềnNgười

Thương binh BBệnh binh

Số tiềnNgườiSố tiềnNgười

TB, người hưởng
chính sách như TB

Số tiềnNgười

Người HĐCM từ
01/01/45 đến 19/08/45

Người Số tiền

Người hoạt động
cách mạngXã phườngSTT

Huyện Cam Lộ

19.712.000116.253.0004114.234.00038439.061.0002423.358.00020Tổng cộng

7.882.0004904.000117.796.000666.394.000351.679.0001Thị trấn Cam lộ1

1.202.00019.792.00039.422.0006Xã Cam Tuyền2

3.248.000219.018.0006100.193.00057Xã Cam Chính3

29.232.0001052.240.000291.679.0001Xã Cam Thành4

5.795.000235.646.00021Xã Cam Thủy5

5.334.00032.646.00017.221.000259.129.00028Xã Cam Hiếu6

1.624.000122.688.000862.201.00032Xã Cam Nghĩa7

1.624.00011.501.00012.692.000153.836.00034Xã Thanh An8

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

2021Ngày........ tháng

Kế toán trưởng

năm01

Nguyễn Thị Minh


